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BẢNG BÁO GIÁ
Dịch vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp
Số: 22/DVPL/BG-ASDN

Asadona cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hành chính cho doanh nghiệp Đồng Nai. Chúng tôi thay mặt khách hàng thông qua ủy quyền để liên hệ với cơ quan nhà nước, thực hiện ĐỦ và ĐÚNG các thủ tục pháp lý, giúp khách hàng hoàn thành công việc với thời gian ngắn nhất và chi phí thấp nhất.

	SP
	Nội dung công việc
	Thực hiện
	Chi phí

	THÀNH LẬP CÔNG TY

	1
	Thành lập Hộ kinh doanh, cá thể
	7 ngày
	1.500.000

	2
	Thành lập Công ty TNHH Một thành viên, DNTN
	5 ngày
	2.200.000

	3
	Thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
	5 ngày
	2.300.000

	4
	Thành lập Công ty Cổ phần
	5 ngày
	2.800.000

	5
	Thành lập Công ty có vốn nước ngoài (Dưới 49%)
	15 ngày
	15.000.000

	6
	Thành lập Công ty nước ngoài (Trên 51%, công ty thương mại) 
	45 ngày
	65.000.000

	7
	Thành lập Công ty nước ngoài (Trên 51%, công ty sản xuất trong KCN)
	60 ngày
	115.000.000

	THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU

	8
	Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thuế môn bài
	1 ngày
	500.000

	9
	Tờ khai thuế môn bài
	
	

	10
	Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu 06-MST)
	
	

	11
	Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu 3.14-TT156)
	
	

	12
	Bổ sung tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử
	
	

	13
	Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán
	
	

	14
	Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
	
	

	THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

	15
	Thêm bớt ngành nghề kinh doanh (không đổi giấy DKKD)
	5 ngày
	1.000.000

	16
	Thay đổi tên doanh nghiệp (cần làm dấu mới) 
	14 ngày
	1.900.000

	17
	Thay đổi trụ sở (trong tỉnh, cần làm dấu mới)   
	5 ngày
	1.000.000

	18
	Thay đổi trụ sở (khác tỉnh, cần làm dấu mới) 
	14 ngày
	1.900.000

	19
	Chuyển nhượng vốn, thay đổi thành viên công ty TNHH
	5 ngày
	1.500.000

	20
	Chuyển nhượng vốn, thay đổi cổ đông công ty cổ phần
	5 ngày
	2.200.000

	21
	Chuyển nhượng vốn, thay đổi cổ đông, thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần (trường hợp bán công ty)
	5 ngày
	2.800.000

	22
	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
	5 ngày
	1.500.000

	23
	Tăng vốn điều lệ (Có đổi giấy DKKD)
	5 ngày
	1.200.000

	24
	Lập chi nhánh trong tỉnh (không làm dấu) 
	5 ngày
	1.200.000

	25
	Lập chi nhánh ngoài tỉnh (cần làm dấu mới) 
	5 ngày
	1.800.000

	
	Khách hàng làm 2 việc trong 1 lần thay đổi sẽ giảm giá 50% các việc thứ 2 trở đi

	CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

	26
	Chuyển công ty TNHH MTV thành công ty TNHH
	5 ngày
	2.500.000

	27
	Chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần
	5 ngày
	2.900.000

	28
	Chuyển nhượng công ty cho người khác (không đổi loại hình, không đổi dấu)
	5 ngày
	2.500.000

	29
	Chuyển nhượng công ty cho người khác (có đổi loại hình, có đổi dấu)
	14 ngày
	3.500.000

	DỊCH VỤ KẾ TOÁN

	30
	Dịch vụ kế toán hàng tháng công ty thương mại dịch vụ (bao gồm sổ sách hoàn chỉnh và báo cáo tài chính)
	12 tháng
	10.000.000

	31
	Lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính cuối năm
	12 tháng
	5.000.000

	32
	Xử lý vụ việc kế toán, thuế, xử lý phạt thuế
	30 ngày
	LH

	33
	Hoàn thuế GTGT
	30 ngày
	LH

	CÁC GIẤY PHÉP PHỤ

	34
	Giấy cam kết bảo vệ môi trường cho kho, bãi,nhà xưởng (Diện tích dưới 1 ha)
	15 ngày
	20.000.000 - 30.000.000

	35
	Giấy cam kết bảo vệ môi trường cho công ty sản xuất (Phụ thuộc vào công suất thực tế và công nghệ sản xuất khô, ướt)
	15 ngày
	20.000.000 - 30.000.000

	36
	Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM)
	
	60.000.000 – 100.000.000

	37
	Xin chấp thuận địa điểm sản xuất, địa điểm lập kho, bãi, nhà xưởng.
	30 ngày
	30.000.000

	38
	Giấy chứng nhận Điều kiện an ninh trật tự
(Dành cho công ty bảo vệ, nhà nghỉ, karaoke)
	14 ngày
	7.000.000

	39
	Giấy chứng nhận Điều kiện phòng cháy chữa cháy
(Dành cho nhà nghỉ, karaoke, nhà xưởng)
	30 ngày
	7.000.000

	40
	Giấy phép kinh doanh bất động sản
	
	LH

	41
	Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá
	30 ngày
	LH

	42
	Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
	30 ngày
	15.000.000

	43
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
	30 ngày
	25.000.000

	44
	Giấy phép hoạt động ngành in
	30 ngày
	LH

	45
	Giấy phép hoạt động giáo dục
	30 ngày
	18.000.000

	46
	Giấy phép hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm
	30 ngày
	15.000.000

	47
	Thỏa thuận địa điểm nhà xưởng sản xuất, kho bãi
	30 ngày
	LH

	THỦ TỤC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

	48
	Khai báo lao động, nộp BHXH, BHYT, BHTN
	5 ngày
	200.000

	49
	Đăng ký lý lịch tư pháp (Sở tư pháp cấp)
	5 ngày
	3.500.000

	50
	Giấy phép lao động cho người nước ngoài
	14 ngày
	15.000.000 – 45.000.000

	THỦ TỤC THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU

	51
	Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
	30 ngày
	2.200.000

	52
	Đăng ký bản quyền tác giả
	30 ngày
	LH

	53
	Đăng ký thương hiệu công ty
	30 ngày
	2.200.000

	54
	Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
	60 ngày
	LH

	THỦ TỤC IN VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

	55
	In hóa đơn (5 cuốn, in 1 màu), thông báo phát hành.
	5 ngày
	1.650.000

	56
	Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ và đề nghị sử dụng hóa đơn tự in.
	14 ngày
	500.000

	57
	Xin phép đủ điều kiện in hóa đơn GTGT
	30 ngày
	LH


 Chi phí trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT nếu khách hàng có yêu cầu lấy hóa đơn GTGT. 						
Ngày 15/03/2016


Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư ASADONA
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